GIÁO VIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0
TÓM TẮT
Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo,…
Cách mạng công nghệ 4.0, sự xuất hiện những xu thế công nghệ mới với Internet kết nối vạn vật trong vật lý, kỹ thuật số, sinh học, có liên quan chặt chẽ và thâm nhập lẫn nhau. Cách mạng công nghệ 4.0 đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ của nhân loại, làm thay đổi bộ mặt các nền kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trong thời gian vừa qua, khái niệm về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 được hứa hẹn một cuộc đổi mới cho tất cả các ngành nghề, tạo ra một sự thay đổi vô cùng lớn trong đời sống kinh tế, xã hội và đây chính là thách thức cho ngành giáo dục trong việc đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0.
Để hòa nhập vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, yếu tố then chốt là nguồn lực. Do đó cần phải cải cách giáo dục, đào tạo để tạo ra những con người đáp ứng đầy đủ năng lực, theo tiêu chuẩn 4.0. Đã đến lúc giáo dục Việt Nam cần có những nhận thức đầy đủ về vị trí cũng như vai trò của mình để đáp ứng làn sóng công nghệ 4.0 này, trong đó vai trò của đội ngũ giáo viên và phương pháp dạy, phương pháp học là rất quan trọng.
1. THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC HIỆN NAY
1.1.  Cơ sở lý luận về phương pháp dạy và học
Phương pháp dạy và học là một phạm trù cùa khoa học giáo dục. Việc đổi mới phương pháp dạy học cần dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn giáo dục. Trong thực tiễn cần xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể để xác định và áp dụng những định hướng, biện pháp thích hợp.[1]
Phương pháp dạy và học có một số đặc điểm cơ bản sau: 
· Định hướng thực hiện mục tiêu dạy học: là sự thống nhất của phương pháp dạy và phương pháp học.
· Thực hiện thống nhất chức năng đào tạo và giáo dục: là sự thống nhất của logic nội dung dạy học và logic tâm lý nhận thức. 
· Phương pháp dạy học có mặt khách quan và mặt chủ quan: là sự thống nhất của cách thức hành động và phương tiện dạy học.[2]
Phương pháp dạy và học là những hình thức, cách thức của giáo viên và sinh viên nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung và điều kiện dạy học cụ thể.
Đổi mới phương pháp dạy và học là cải tiến những hình thức và cách thức làm việc kém hiệu quả của người dạy và người học, sử dụng những hình thức và cách thức hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tích cực tự lực và sáng tạo, phát huy năng lực của người học.
Bên cạnh các phương pháp dạy học truyền thống là lấy giáo viên làm trung tâm, thuyết giảng kiến thức qua các bài giảng dựa vào giáo trình có sẵn. Tuy nhiên nó không mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia vào quá trình học dẫn đến sự thụ động làm hạn chế khả năng học và tập trung của người học, không khuyến khích trao đổi thông tin đa chiều.
Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng tiên tiến thực hiện phương pháp dạy học chủ động nhằm giúp sinh viên học tập chủ động và học tập trải nghiệm như:
· Phương pháp động não: là cách thức vận dụng kinh nghiệm và sáng kiến mỗi người trong thời gian tối thiểu tùy vấn đề đưa ra để có được tối đa những dữ kiện tốt nhất.[3]
· Phương pháp suy nghĩ - từng cặp - chia sẻ: phương pháp này được thực hiện bằng cách cho các sinh viên cùng đọc tài liệu hoặc suy nghĩ về một chủ đề, sau đó các sinh viên ngồi bên cạnh nhau có thể trao đổi với nhau về ý kiến và kinh nghiệm của mỗi người một khoảng thời gian nhất định (khoảng vài phút), sau đó chia sẻ với cả lớp.[4]
· Phương pháp học dựa trên vấn đề: mục tiêu của học dựa trên vấn đề (được định nghĩa là việc nghiên cứu có chiều sâu về một chủ đề học tập) là để học nhiều hơn về một chủ đề chứ không phải là chỉ tìm ra những câu trả lời đúng cho những câu hỏi được giáo viên đưa ra.[5]
· Phương pháp hoạt động nhóm: lớp học được chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người. Tùy mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, được duy trì ổn định hay thay đổi trong từng phần của môn học, được giao cùng một nhiệm vụ hay những nhiệm vụ khác nhau. Khi làm việc nhóm, các thành viên phải làm việc theo quy định do giáo viên đặt ra hoặc do chính nhóm đặt ra. Các thành viên đều phải làm việc chủ động, không thể ỷ lại vào một vài người hiểu biết và năng động hơn.[6]
· Phương pháp đóng vai: là phương pháp tổ chức cho sinh viên thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định.
· Phương pháp học dựa vào dự án: là tổ chức việc dạy và học thông qua các dự án hay công trình thực tế. Dự án ở đây được hiểu là những nhiệm vụ phức tạp từ các câu hỏi hay vấn đề mang tính chất kích thích người học tìm hiểu, khám phá. Giải pháp đó có thể bao gồm các trải nghiệm thiết kế - triển khai.[7]
· Phương pháp mô phỏng: là quá trình phát triển mô hình hoá rồi mô phỏng một đối tượng cần nghiên cứu. Thay cho việc phải nghiên cứu đối tượng cụ thể mà nhiều khi là không thể hoặc rất tốn kém tiền của, chúng ta xây dựng những mô hình hoá của đối tượng đó trong phòng thí nghiệm và tiến hành nghiên cứu đối tượng đó dựa trên mô hình hoá này.
· Nghiên cứu tình huống: yếu tố cấu thành chủ yếu cùa phương pháp đào tạo mới này dựa trên các tình huống thực tế của cả học viên và giáo viên. Mục đích chính của các tình huống là để miêu tả, trao đổi kinh nghiệm về cách thức giải quyết vấn đề và những mâu thuẫn trong khi thực hiện công việc được giao.
· Phương pháp học tập phục vụ cộng đồng: là một phương pháp dạy và học mà thông qua đó người học áp dụng được những kiến thức học được trong lớp vào điều kiện thực tế, đồng thời kết quả của quá trình học đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và được cộng đồng sử dụng.[8]
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1.2.  Thực trạng dạy và học tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật
Theo kết quả khảo sát sinh viên khối ngành kỹ thuật về phương pháp dạy và học đối với những môn đã và đang học.[9]
	Các phương pháp dạy học tích cực
	Mức độ thực hỉện

	
	Thường xuyên
	Không thường xuyên
	Không có

	Dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
	100%
	0%
	0%

	Thảo luận theo nhóm và giải quyết vấn đề
	45,65%
	30,55%
	23,8%

	Dạy học theo dự án
	72,67%
	23,99%
	3,34%

	Dạy học theo mô phỏng
	3,33%
	38,33%
	58,33%


Theo số liệu thông kê ta thấy phần lớn các giáo viên sử dụng phương pháp dạy học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành và dạy theo dự án. Do đặc thù của môn học nên đa số sinh viên khối ngành kỹ thuật học thông qua dự án, tự thực hiện đồ án môn học và báo cáo, điều này giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và khả năng thuyết trình, xử lý tình huống tốt hơn.
2. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
Với sự lan truyền ứng dụng rộng rãi của công nghệ 4.0, các lĩnh vực, ngành nghề khi đó sẽ tự động hóa thay thế con người và đòi hỏi yêu cầu về kỹ năng lao động của con người ngày một cao. Khi đó nếu người lao động không nâng cao năng lực tay nghề, kỹ năng thích ứng nhanh sẽ bị đào thải khỏi thị trường lao động. Vì vậy câu hỏi đặt ra không chỉ ở Việt Nam mà cho cả thế giới làm thế nào để đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cùng với những cơ hội và thách thức liên tiếp được đưa ra tại nhiều hội thảo khoa học, từ lĩnh vực sản xuất, công nghệ đến dịch vụ, trong đó lĩnh vực giáo dục cũng là một trong những lĩnh vực cần có sự thay đổi tích cực thích nghi và là lĩnh vực quan trọng, nơi đào tạo, cung cấp nguồn lực có chất lượng cho thị trường lao động. Bước đầu, ngành giáo dục Việt Nam đã có những bước tiếp cận, tìm hiểu, mổ xẻ bằng các hội thảo khoa học có liên quan như:
· Hội thảo “cách mạng 4.0 và ứng dụng tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam", diễn ra ngày 24-25 /2/2017 do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng tổ chức.
· Mô hình đại học 4.0- nền tảng giáo dục thế kỷ XXI diễn ra ngày 20/7/2017 tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành
· Hội thảo “Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0” ngày 2/8/2107 tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Để hòa nhập vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, hệ thống giáo dục cần phải có những đổi mới để đào tạo ra những sinh viên có có đầy đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường, cần phải thay đổi tư duy quá trình dạy và học bởi quá trình dạy và học là một trong những yếu tố then chốt để tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo hướng công nghệ 4.0.
Giáo dục trong thời đại 4.0 sẽ đặt ra cho các trường đại học, cao đẳng những thách thức vô cùng lớn, bởi các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam vẫn có những hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đội ngũ nhân lực có trình độ, có chất lượng. Do đó, với cuộc cách mạng 4.0 sẽ đặt ra cuộc đua cạnh tranh nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ trong nước mà mang tính toàn cầu. Người lao động cần phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi môi trường làm việc tránh nguy cơ thất nghiệp, bị sa thải.
Để đổi mới, bắt kịp theo bối cảnh số hóa nền kinh tế 4.0, các trường đại học, cao đẳng cần phải đổi mới nhanh chóng, thay đổi mục tiêu, nội dung, hình thức và phương pháp dạy và học, phương thức đánh giá đầu ra của người học, bồi dưỡng người dạy theo hướng thực học, thực hành và thực nghiệm định hướng vào công nghệ.
2.1.  Về phương pháp dạy
Giáo dục Việt Nam để đào tạo ra những nguồn lực có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn 4.0 các trường đại học, cao đẳng cần phải thay đổi tư duy quá trình dạy và học. Đội ngũ giảng dạy cần phải đổi mới quá trình dạy, từ cách dạy truyền thống trước đây sang phương pháp dạy hiện đại phù hợp với thời đại 4.0 bằng cách chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển năng lực người học, phát huy tối đa tiềm năng của người học.
Do đó, để thích nghi, ứng phố với những thách thức, các trường đại học, cao đẳng cần giảng dạy những kiến thức tích hợp, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường giảng dạy kỹ năng làm việc nhóm, tự học, biết cách tìm hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề, xử lý thông tin.
Việc dạy học thời đại 4.0 không chỉ đóng khung trong giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm mà còn cần phải mở rộng liên kết với bên ngoài, với các doanh nghiệp, với thị trường lao động, không chỉ thế, vận dụng internet để liên kết với thế giới, tìm kiếm thông tin, xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề liên quan tới thực tiễn của cuộc sống.
Phương pháp giảng dạy cần phải đổi mới mạnh mẽ, mạnh dạn sử dụng các công cụ như internet, giáo dục trực tuyến, sử dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu cho người học và thu thập lại kết quả của người học trong quá trình dạy học một cách linh hoạt và liên tục, ngoài ra phương pháp giảng dạy này sẽ linh hoạt về thời gian cũng như tạo ra một không gian phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người học. Ngoài việc vận dụng công nghệ thông tin mà còn là việc thay đổi tư duy và cách tiếp cận để tận dụng hết những cơ hội mà công nghệ 4.0 mang lại.
Việc sử dụng số hóa có thể sẵn sàng giúp người học khai thác nội dung làm việc bên ngoài bài giảng dưới dạng số hóa. Ngoài ra, người dạy cần phải tìm ra phương thức giảng dạy và cấu trúc hỗ trợ người học phát triển các kỹ năng học tương tác, cộng tác và độc lập với nhau. Người dạy cần phải nuôi dưỡng ý nghĩ phê phán, sáng tạo, tư duy và nhiệt tình của người học, bên cạnh đó người dạy cần phải hỗ trợ tâm lý, tư vấn, cố vấn và hướng nghiệp cho người học.
Để việc dạy đuổi kịp theo xu thế 4.0, người dạy còn phải sử dụng các nguồn lực thư viện điện tử, tài nguyên mở, khéo léo trong việc lựa chọn tài liệu, phát triển và làm giàu tư liệu dạy học với cấu trúc số hóa theo phương thức mọi lúc, mọi nơi. Việc này sẽ giúp cho sinh viên lấy được thông tin và tri thức qua cửa sổ kỹ thuật số, nên việc đánh giá học tập của người học không còn nằm trong khuôn khổ của lớp học, vai trò của người dạy trở thành là cộng tác với người học.
Như vậy, quá trình dạy cần phải chuyển từ truyền thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và kỹ năng phát triển năng lực người học, tổ chức một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm, phát triển giáo dục theo hướng chú trọng về chất lượng và hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng của cá nhân.
2.2.  Về phương pháp học
Ngoài việc đổi mới việc dạy, cần phải đổi mới cả việc học. Từ cách lắng nghe, ghi chép, học thuộc, nhớ nhiều và lặp lại sang hình thành phương pháp học mới năng động hơn, mang tính vận dụng, thích nghi, giải quyết vấn đề, tư duy độc lập. Học không chỉ trong sách vở mà còn học qua các trò chơi, liên hệ tương tác, cung ứng đám đông, học mô phỏng, học theo dự án.
Với thời đại công nghệ 4.0, thị trường việc làm sẽ thay đổi, do đó người học cũng phải cần thay đổi để thích nghi, cần phải trang bị đầy đủ những kiến thức nền tảng, chuyên môn vững vàng, khả năng tự học, tự sáng tạo, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ các kỹ năng mềm, hiểu biết văn hóa rộng, khả năng ứng xử trong môi trường quốc tế thì mới đáp ứng được nhu cầu nguồn lực lao động trong thời kỳ công nghệ số hóa. Do đó việc học không chỉ gói gọn trong những giờ ngồi trên giảng đường mà phải học mọi lúc, mọi nơi, học thông qua trải nghiệm, nghiên cứu khoa học.
Để thực hiện tốt vai trò học, người học cần phải có sự tương tác với người dạy, tích cực ứng dụng công nghệ để tìm kiếm thông tin, tài liệu, tư duy hơn, năng động hơn.
3. GIÁO VIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang làm thay đổi sâu sắc sứ mệnh và vị thế của người giáo viên so với những quan niệm truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xác định có những mối quan hệ và giá trị bất biến ngày càng được định hình và phát triển. Đó là vị trí trung tâm của người giáo viên mặc dù có những thay đổi về phương tiện, công cụ, phương thức giao tiếp trong giáo dục nhưng không có một loại máy móc hay đường lối gián tiếp nào có thể thay thế tất cả các giá trị nhân văn xuất phát từ mối quan hệ thầy và trò.
Thời đại công nghệ 4.0 cung cấp lượng thông tin ở quy mô rất lớn, tốc độ truyền tải nhanh chóng, phương pháp học tập đa dạng, cách thức sắp xếp và tìm kiếm khoa học, tiến bộ. Người thầy không thể cứ nói lại những điều sẵn có vì thông qua keyword trong công cụ tìm kiếm, các bản sách in dạng file được chia sẻ miễn phí, sinh viên hoàn toàn đủ khả năng thụ đắc lượng kiến thức nhiều hơn cả giáo viên.
Vai trò của người giáo viên truyền thống đang bị thách thức, đó là xu hướng chung, nhưng sự truyền cảm hứng từ người thầy thông qua con đường giáo dục thì không một tiến bộ nào xóa bỏ được. Có những người đọc sách cả đời vẫn không thông, vậy mà chỉ cần một luồng cảm hứng từ nhà sư phạm thì ngay lập tức nhận ra chân lý. Không phải cứ đọc, cứ tích lũy nhiều sẽ đồng nghĩa với sáng tạo.
Cái đức của người giáo viên trong thời đại 4.0 là đào tạo những học trò giỏi hơn mình. Người giáo viên sẽ lớn mạnh thêm nhờ những câu hỏi thông minh của học trò. Trong tác phẩm Ý niệm dạy học, học giả Karl Jaspers từng nói rằng: “Dạy học đòi hỏi lòng hiếu tri một cách bất khuất”. Để thực hiện sứ mệnh giáo dục, giáo viên và học sinh đều phải là đối tượng khát khao tri thức mãnh liệt, biết cách tận dụng sức mạnh khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm chuẩn bị mọi nguồn lực sẵn có phục vụ cho sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Do đó, người giáo viên cần phát huy tối đa khả năng sáng tạo, trở thành cánh chim đầu đàn trong nghiên cứu khoa học và dẫn dắt học sinh tiến bộ.
Ngày trước, câu nói “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” hiểu rộng ra có nghĩa là nửa chữ cũng phải tìm đến giáo viên mới biết được. Ngày nay, quá trình dạy học đã trở thành quá trình truyền thông, vai trò, vị trí của người giáo viên sẽ kém quan trọng, dễ bị các phương tiện thông tin thay thế nếu như họ không nỗ lực tự khẳng định mình. Người giáo viên giờ đây không còn độc quyền về mặt tri thức, nhưng phải nhận lãnh vai trò tổ chức, hướng dẫn học sinh tiếp nhận tri thức. Thay vì cung cấp tri thức một chiều, người giáo viên nên sử dụng tối đa các công nghệ cao nhằm khơi dậy trong học sinh tinh thần chủ động học tập, khả năng đào sâu nghiên cứu.
Hiện nay, ở ngoài xã hội và trong các trường học đang nổi lên làn sóng khởi nghiệp. Khởi nghiệp là quyết tâm của những người trẻ tuổi đang theo đuổi ước vọng nghề nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, khởi nghiệp không phải quá trình xuất phát từ con số không, mà nó đòi hỏi một nền tảng tri thức và ý chí. Vì vậy, người giáo viên cần có năng lực định hướng, giúp cho các em không bị mù quáng, đồng thời cũng biết cách nuôi dưỡng khát khao và đam mê.
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